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TT MSSV Họ và Tên Phay Bào Đúc CNC TB Ghi chú

1 1410115 Phạm Công         Anh        6 8 6 8 7.0 
2 1410158 Vũ Ngọc           ánh        7 8 7 8 7.5 
3 1410330 Nguyễn Minh       Chánh      7 8 6 8 7.3 
4 1410396 Cao Quảng         Chương    7 8 7.5 8 7.6 
5 1410440 Mai Quốc          Cường      5.5 7.5 8 7 7.0 
6 1410486 Võ Tuấn           Cường      5.5 7.5 8 7 7.0 
7 1410518 Huỳnh Mạnh        Diễn       5.5 7.5 6 7 6.5 
8 1410571 Lý Thanh          Duy        4.5 7.5 7 7 6.5 
9 1410701 Đặng              Dương      7 7 8 8 7.5 
10 1410725 Nguyễn Viết       Dương      7 8 7.5 8 7.6 
11 1410734 Đỗ Hoàng          Đan        7 8 7.5 8 7.6 
12 1410767 Diệp Gia          Đạt        7 8 6 8 7.3 
13 1411149 Phan Ngọc         Hậu        7.5 8 6 8 7.4 
14 1411255 Nguyễn Hoàng      Hiệp       7.5 7 7 8 7.4 
15 1411163 Đào Trung         Hiếu       7.5 7 7.5 8 4.0 Rớt báo cáo
16 1411314 Mai Nguyễn Huy    Hoàng      7.5 7 7 8 7.4 
17 1411556 Nguyễn Ngọc Anh   Hùng       7 8 7.5 9 7.9 
18 1411565 Quang Chấn        Hùng       7 8 8 7 4.0 Rớt báo cáo
19 1411471 Nguyễn Quang      Huy        7 7 8 8 7.5 
20 1411533 Trương Văn        Huyền      7 7 7 8 7.3 
21 1411699 Huỳnh Duy         Khang      8 7 7 7 7.3 
22 1411739 Hồ Quang          Khanh      8 7.5 7.5 7 7.5 
23 1411872 Phùng Anh         Khôi       8 7.5 7 9 7.9 
24 1412007 Huỳnh Chí         Linh       8 7 7 7 7.3 
25 1412062 Bùi Ngọc          Long       7.5 7.5 7.5 8 4.0 Rớt báo cáo
26 1412075 Hồ Việt           Long       7.5 7.5 8 7 7.5 
27 1412150 Võ Tấn            Lộc        7.5 8 7 7 7.4 
28 1412155 Nguyễn Phúc       Lợi        7.5 7 7 9 7.6 
29 1412272 Lê Hứa Trung      Minh       6.5 8 7 7 7.1 
30 1412317 Trần Lâm Ngọc     Minh       6.5 7 8 7 7.1 

31 1412382 Nguyễn Thành      Nam        6.5 7 8 8 7.4 

32 1412452 Nguyễn Đức        Nghĩa      6.5 7 7 7 6.9 

33 1412456 Nguyễn Ngọc       Nghĩa      7 8.5 7.5 8 7.8 

34 1412473 Phạm Trung        Nghĩa      7 7 8 7 7.3 

35 1412478 Trần Trung        Nghĩa      7 7.5 7 7 7.1 

36 1412663 Nguyễn Thành      Nhất       7 8.5 7.5 8 7.8 

37 1412875 Đoàn Văn Thanh    Phong      6 8 7 7 7.0 

38 1412891 Phạm Tâm          Phong      6 8 8 7 4.0 Rớt báo cáo

39 1412958 Nguyễn Hồng       Phúc       6 7.5 7 7 6.9 

40 1412978 Trần Hoàng        Phúc       6 8.5 7.5 8 7.5 

41 1412988 Võ Hồng           Phúc       5.5 7.5 8 7 7.0 

42 1413129 Huỳnh Mạnh        Quân       5.5 8.5 7.5 8 7.4 

43 1413167 Lê Ngọc           Quí        5.5 7.5 7.5 7 6.9 

44 1413291 Huỳnh Nam         Sơn        5.5 7.5 7.5 7 6.9 



45 1413410 Lâm Chí           Tâm        6 7.5 7.5 7 7.0 

46 1413444 Đào Ngọc Minh     Tân        6 8 7.5 7 7.1 

47 1413490 Đặng Nhựt         Thanh      6 8 7.5 7 7.1 

48 1413576 Nguyễn Quang      Thành      6 7.5 7.5 7 4.0 Rớt báo cáo

49 1413668 Nguyễn Cao        Thắng      6 8.5 7.5 8 7.5 

50 1413714 Nguyễn Thuận      Thiên      7 7 6 7 4.0 Rớt báo cáo

51 1413724 Lê Tất            Thiện      6 7.5 7 7 6.9 

52 1413738 Nguyễn Phước      Thiện      7 7.5 7 7 7.1 

53 1413796 Phạm Trường       Thịnh      7 7 7 8 7.3 

54 1413836 Nguyễn Phi        Thông      6.5 6 7.5 8 7.0 

55 1413996 Phan Thanh        Tiến       6.5 7 7 7 6.9 

56 1414049 Lê Nguyên         Toàn       6.5 7 6.5 7 6.8 

57 1414126 Ngô Lương Thanh   Trà        6.5 7 6 8 6.9 

58 1414220 Nguyễn Minh       Trí        7 6 6.5 8 6.9 

59 1414249 Nguyễn Văn        Trọn       7 6 8 7 7.0 

60 1414295 Nguyễn Hữu        Trung      7 7.5 7 7 7.1 

61 1414335 Hồ Nhựt           Trường     7 7.5 6 7 4.0 Rớt báo cáo

62 1414369 Dương Quang       Tuấn       7 7 7 7 7.0 

63 1414563 Châu Cát          Tường      4 6 8 7 6.3 

64 1414654 Lê Võ Quốc        Việt       5 7 7 7 6.5 

65 1414762 Nông Ngọc         Vũ         5 7 7 7 4.0 Rớt báo cáo

66 1414822 Nguyễn Văn        Xuân       5 6 6.5 7 6.1 

67 1412462 Nguyễn Trọng Nghĩa      7.5 7 7 8 7.4 
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